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BÁO CÁO 
KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO

1. Ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã thành phố tăng cường ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình cài đặt tại Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh khai trương và đưa vào sử dụng từ năm 2015, đã đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Tính đến ngày 31/10/2017, Cổng thông tin điện tử đã cung cấp đầy đủ các Tiêu chí với số liệu như sau:
	TT
	Tiêu chí
	Số lượng tin, bài, văn bản đã đăng tải trong năm 2017

	1
	Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan
	2.530

	2
	Thông tin chỉ đạo, điều hành

	a
	Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan
	495

	b
	Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân
	20

	c
	Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan
	120

	d
	Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan (đăng tải theo tuần)
	44

	3
	Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

	a
	Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật nói chung
	60

	b
	Chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan
	57

	4
	Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước
	25

	5
	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan
	1.899

	6
	Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

	a
	Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến
	9

	b
	Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
	20

	7
	Thông tin báo cáo thống kê
	54


Cổng thông tin điện tử đã công bố trên 2.283 thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.  Mỗi thủ tục hành chính được cung cấp đầy đủ thông tin về  Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả; Trình tự thực hiện; Cách thức thực hiện; Thành phần, số lượng hồ sơ; Thời hạn giải quyết;  Cơ quan thực hiện TTHC; Kết quả của việc thực hiện TTHC; Đối tượng thực hiện TTHC và các nội dung khác để thực hiện thủ tục hành chính.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh được tích hợp 35 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của các cơ quan nhà nước lên cổng thông tin điện tử tỉnh. Nhằm đáp ứng yêu cầu công khai thông tin, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích hợp trang thông tin điện tử của các xã, phường, thị trấn vào Cổng thông tin điện tử tỉnh nhằm đảm bảo liên thông, đồng nhất từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn.

2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tính từ ngày 01/01/2017 đến nay, đã có 6.051 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tiếp (không trực tuyến) qua 178 dịch vụ công mức độ 3 và 01 dịch vụ công mức độ 4 trên hệ thống (Toàn tỉnh có 2.283 dịch vụ công trực tuyến được công khai trên Cổng thông tin điện tử).
Nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và gửi nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công ích. Tuy nhiên đến nay việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4  và gửi nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính vẫn còn thấp. Đối với các dịch vụ phát sinh hồ sơ chủ yếu là các dịch vụ đơn giản như cấp phù hiệu xe tải, đăng ký kinh doanh,…
Địa chỉ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: motcua.quangbinh.gov.vn.

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp cơ bản nằm trong danh mục các Dịch vụ công cần ưu tiên theo quy định tại Công văn số 2779/VPCP-KGVX; Quyết định 1819/QĐ-TTg và Quyết định số 846/QĐ-TTg.
Tổng hợp danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, 4: (Phụ lục đính kèm)
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, UBND đã chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan cung cấp đầy đủ thông tin về các thủ tục hành chính được giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích và được công khai lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và gửi nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công ích. Tuy nhiên đến nay việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4  và gửi nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính vẫn còn thấp. Đối với các dịch vụ phát sinh hồ sơ chủ yếu là các dịch vụ đơn giản như cấp phù hiệu xe tải, đăng ký kinh doanh…
3. Ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Hạ tầng CNTT phục vụ ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công việc. Đến nay, 100% sở, ban, ngành, UBND huyện thị xã, thành phố đã ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa với hệ thống máy tính, máy in, máy photo. Đặc biệt tại UBND các huyện thị xã, thành phố đã trang cấp hệ thống màn hình cảm ứng tra cứu thủ tục hành chính và hệ thống lấy số giải quyết thủ tục hành chính.
Trong năm 2017, UBND tỉnh đã có chủ trương xây dựng đồng bộ hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm đảm bảo việc liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Hệ thống được xây dựng trên nền công nghệ nguồn mở, cài đặt tập trung tại trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo liên thông hệ thống phần mềm một cửa điện tử đến UBND cấp xã.

Ngày 8/8/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, trong đó giao cho Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo việc triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị.
4. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ

a. Triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành, sử dụng văn bản điện tử
· Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai và đưa vào sử dụng từ năm 2009. Đến nay, hệ thống đã được triển khai tới 35 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đảm bảo kết nối liên thông phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Chính phủ giao, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan cài đặt thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản điều hành tới một số UBND cấp xã để gửi nhận văn bản điện tử liên thông từ cấp tỉnh tới cấp xã. Nhằm đảm bảo việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, quy định, hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử. Lãnh đạo các cấp đã chỉ đạo quyết liệt trong việc đưa phần mềm vào sử dụng nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí. Các chỉ tiêu cụ thể đạt được:

· Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng so với tổng số văn bản đi/đến giữa các cơ quan, đơn vị trong nội bộ tỉnh là 15%.
· Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng so với tổng số văn bản đi/đến giữa tỉnh với các cơ quan bên ngoài là 10%

· Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển song song trên môi trường mạng và qua bưu chính so với tổng số văn bản đi/đến giữa các cơ quan, đơn vị trong nội bộ tỉnh là 85%

· Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển song song trên môi trường mạng và qua bưu chính so với tổng số văn bản đi/đến giữa tỉnh với các cơ quan bên ngoài là 15%

· Tỷ lệ văn bản đi/ đến được cập nhật vào phần mềm tại các cơ quan đơn vị đạt 100%.

· Tỷ lệ văn bản dự thảo được xây dựng và luân chuyển hoàn toàn thông qua phần mềm tại các cơ quan, đơn vị đạt 85%.
Trong năm 2017, UBND tỉnh đã triển khai thí điểm phần mềm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh nhằm đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ và thời gian quy định. 

b. Hệ thống phần mềm và CSDL chuyên ngành

Nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước, một số đơn vị đã triển khai một số phần mềm chuyên ngành như: Phần mềm quản lý chi trợ cấp người có công triển khai tại Sở Lao động, thương binh và xã hội; các phần mềm Quản lý giấy phép lái xe, Quản lý xe cải tạo, Giám sát tàu sông, Quản lý cầu, Quản lý phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình, Quản lý tài sản đường bộ, Quản lý tài sản đường thủy triển khai tại Sở Giao thông Vận tải; Hệ thống thông tin đất đai (Vilis) triển khai tại Sở Tài nguyên và Môi trường; phần mềm Quản lý hộ tịch được triển khai tại Sở Tư pháp. Các hệ thống phần mềm chuyên ngành được triển khai khá hiệu quả, trong đó phần mềm Quản lý giấy phép lái xe được triển khai đến dịch vụ công mức 4; phần mềm Quản lý Hộ tịch đã triển khai có hiệu quả đến 123/159 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh… UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thẩm định về mặt kỹ thuật đối với các hệ thống CNTT phục vụ triển khai các phần mềm và CSDL đảm bảo kết liên thông chia sẽ thông tin với các cơ quan có liên quan. 
Hệ thống phần mềm khiếu nại tố cáo đã được cài đặt và đưa vào sử dụng tại 11 đơn vị trong toàn tỉnh.

Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động ngày 26/6/2013 tại địa chỉ: www.quangbinhtrade.vn.

Các hệ thống phần mềm và CSDL chuyên ngành được triển khai theo ngành dọc như phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm quản lý nguồn vốn; phần mềm quản lý tài sản; phần mềm kinh doanh và các phần mềm chuyên ngành khác cũng được triển khai và mang lại hiệu quả.
5. Hạ tầng kỹ thuật 

· 100% cán bộ, công chức viên chức được trang bị máy vi tính.

· 100% các cơ quan, đơn vị đã có hệ thống mạng LAN và kết nối Internet băng thông rộng. Trong đó 05/28 hệ thống mạng LAN có hệ thống an toàn thông tin. 
· 100% máy tính của cơ quan đơn vị được kết nối Internet (trừ các máy tính vì lý do an ninh).

· 100% cơ quan, đơn vị kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ.

Đối với Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh (đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông) đã được đầu tư trang cấp đảm bảo an toàn an ninh thông tin với hệ thống tường lửa cứng, tường lửa mềm, thiết bị sao lưu dữ liệu, thiết bị chống sét. Với hạ tầng CNTT đã được cài đặt Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh có thể đáp ứng được yêu cầu cài đặt, vận hành và khai thác các phần mềm dùng chung của tỉnh cũng như trong việc hỗ trợ các cơ quan, đơn vị cài đặt, vận hành các phần mềm và CSDL chuyên ngành.

6. Nguồn nhân lực ứng dụng CNTT
· Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh đã được thành lập và phát huy hiệu quả cao trong việc chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phần lớn các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT để thống nhất trong công tác chỉ đạo và triển khai ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

· 6/30 cơ quan cấp tỉnh có đơn vị chuyên trách CNTT; 95% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, với 100% cán bộ chuyên trách hoặc kiệm nhiệm có trình độ cao đẳng CNTT trở lên. 

· 98% cán bộ, công chức đã qua các khóa đào tạo tin học cơ bản; 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh sử dụng máy tính thường xuyên cho công việc. Để đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, các cơ quan, đơn vị khuyến khích cán bộ công chức viên chức nâng cao trình độ tin học theo chuẩn Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn ký năng sử dụng công nghệ thông tin. 
Tổ ứng cứu sự cố máy tính tỉnh Quảng Bình cũng được thành lập nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các sự cố máy tính phát sinh trong quá trình vận hành, sử dụng các phần mềm dùng chung cũng như phần mềm và CSDL chuyên ngành.

7. Môi trường pháp lý

· Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

· Kế hoạch 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình triển khai chương trình hành động số 31/CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện NQ 36 của Bộ Chính trị

· Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020 

· Kế hoạch số 1835/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Quảng Bình Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017

· Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình.
· Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

· Công văn số 1074/UBND-VX ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THEO KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT GIAI ĐOẠN 2016-2020, KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2017

1. Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
	STT
	Mục tiêu đề ra trong năm 2016
	Thực hiện trong năm 2017

	1
	- 100% các cơ quan nhà nước ứng dụng, khai thác có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh, như: Cổng thông tin điện tử; Thư điện tử công vụ; Quản lý văn bản và điều hành; theo dõi sự chỉ đạo điều hành; Quản lý hồ sơ và đánh giá, phân loại CCVC; Hệ thống phần mềm báo cáo trực tuyến thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh; Quản lý tài sản, kế toán,...
	- 90% các cơ quan nhà nước ứng dụng, khai thác có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh, như: Cổng thông tin điện tử; Thư điện tử công vụ; Quản lý văn bản và điều hành; theo dõi sự chỉ đạo điều hành; Quản lý hồ sơ và đánh giá, phân loại CCVC; Hệ thống phần mềm báo cáo trực tuyến thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh; Quản lý tài sản, kế toán,...

	2
	- 60% - 80% văn bản của cơ quan nhà nước được trao đổi trên môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên môi trường mạng.
	- 60% văn bản của cơ quan nhà nước được trao đổi trên môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên môi trường mạng.

	3
	- 50% cuộc họp trực tuyến từ tỉnh đến huyện; 100% cuộc họp trực tuyến từ tỉnh đến Trung ương được thông suốt.
	- 0% cuộc họp trực tuyến từ tỉnh đến huyện; 100% cuộc họp trực tuyến từ tỉnh đến Trung ương được thông suốt.

	4
	- 95% - 100% nghiệp vụ chuyên môn, chuyên ngành của cơ quan nhà nước được ứng dụng công nghệ thông tin, như: quản lý giáo dục, y tế, giao thông,...
	- 95% nghiệp vụ chuyên môn, chuyên ngành của cơ quan nhà nước được ứng dụng công nghệ thông tin, như: quản lý giáo dục, y tế, giao thông,...

	5
	- Hạ tầng CNTT, các hệ thống thông tin, CSDL dùng chung được hoàn thiện, kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.
	- Hạ tầng CNTT, các hệ thống thông tin, CSDL dùng chung được hoàn thiện, kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.


2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:
	STT
	Mục tiêu đề ra trong năm 2016
	Thực hiện trong năm 2017

	1
	- 100% UBND cấp huyện; 100% sở, ban, ngành, 90% xã, phường triển khai phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông.
	- 100% UBND cấp huyện; 100% sở, ban, ngành, 30% xã, phường triển khai phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông.

	2
	- 50% dịch vụ công ở UBND cấp huyện và 40% dịch vụ công ở các sở, ban, ngành và 30% dịch vụ công ở UBND cấp xã đạt ở mức độ 3. Triển  khai một số dịch vụ mức độ 4.
	- 40% dịch vụ công ở UBND cấp huyện và 30% dịch vụ công ở các sở, ban, ngành và 20% dịch vụ công ở UBND cấp xã đạt ở mức độ 3 theo quy định của Chính phủ tại Công văn 2779/VPCP-KGVX và Quyết định số 846/QĐ-TTg. Triển  khai một số dịch vụ mức độ 4.

	3
	- 100% thông tin hoạt động của các cơ quan nhà nước được cung cấp trên cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử, sàn thương mại điện tử.
	- 100% thông tin hoạt động của các cơ quan nhà nước được cung cấp trên cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử, sàn thương mại điện tử.


III.  NHỮNG VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN
Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan nhà nước là cần thiết, được ưu tiên hàng đầu nhằm tiến tới xây dựng Chính quyền điện tử. Triển khai ứng dụng CNTT trong những năm qua tuy đã có những thuận lợi và đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng bên cạnh đó còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc:

· Hạ tầng CNTT mới đáp ứng được yêu cầu cơ bản về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, việc đầu tư chưa đồng bộ gây khó khăn cho việc triển khai các ứng dụng dùng chung. Vấn đề bảo mật an toàn, an ninh thông tin vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức do điều kiện kinh phí hạn hẹp.

· Các máy chủ đặt tại các đơn vị phân tán thường xuyên gặp sự cố hư hỏng, không thể sửa chữa khắc phục kịp thời, gây khó khăn cho các đơn vị sử dụng.

- Kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT còn hạn hẹp nên một số hệ thống phần mềm dùng chung chưa được đầu tư, triển khai nhân rộng.

· Nhận thức và quyết tâm sử dụng thư điện tử và văn bản điện tử của Lãnh đạo một số đơn vị còn bất cập, không ít cán bộ, công chức chưa có thói quen sử dụng thư điện tử, trao đổi văn bản điện tử trong công việc.

· Lãnh đạo, nhất là người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

- Chưa có cơ chế khuyến khích trọng dụng người có trình độ chuyên môn cao làm việc trong lĩnh vực CNTT.

· Chất lượng các cán bộ quản trị mạng chưa cao, chưa được thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức; cán bộ ở một số đơn vị đang kiêm nhiệm nên hiệu quả trong việc hỗ trợ trực tiếp cho chính đơn vị không hiệu quả.

· Số lượng cán bộ tin học chuyên trách còn mỏng chưa đáp ứng được yêu cầu ứng dụng CNTT ngày càng cao ở các cơ quan, đơn vị; chưa có chế độ đãi ngộ hợp lý cho cán bộ chuyên trách về CNTT.

IV. NHỮNG GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐƯỢC THỰC HIỆN
· Ban hành các văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

· Xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm là cơ sở để công nhận việc hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước cũng như cá nhân Lãnh đạo các cơ quan. Trong đó có nội dung về hiện đại hóa nền hành chính là một nội dung quan trọng.

· Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn về ứng dụng CNTT cho đội ngũ Lãnh đạo và cán bộ các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh. Ưu tiên công tác đào tạo, tập huấn chuyên sâu, tham gia đầy đủ các cuộc diễn tập ứng cứu sự cố máy tính do Bộ và các cơ quan chuyên trách tổ chức.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với Chính phủ

· Quy định về ngân sách cho sự nghiệp ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước theo Điều 63 của Luật CNTT.

· Hỗ trợ kinh phí đầu tư, xây dựng hạ tầng CNTT phục vụ triển khai Chính quyền điện tử tại các địa phương còn hạn chế về kinh phí trong đó có Quảng Bình.

· Sớm hoàn thành các cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử.

· Quy định chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên trách về CNTT.

· Hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh/thành phố còn khó khăn về kinh phí trong việc xây dựng hạ tầng CNTT phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

2. Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ ngành có liên quan

· Quy định về chế độ ưu đãi điều kiện làm việc của người hoạt động chuyên trách về ứng dụng và phát triển CNTT trong CQNN.

· Ban hành văn bản chỉ đạo ứng dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước.

· Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ liên thông hệ thống chữ ký số chuyên dùng Chính phủ với hệ thống chữ ký số công cộng.

· Sớm quy định các phần mềm, cơ sở dữ liệu thuộc tỉnh/thành phố xây dựng và triển khai.

Trên đây là Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017, UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.

	Nơi nhận:

- Bộ TT&TT;

- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, TP;

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH, NC, VX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hoàng


PHỤ LỤC:  DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày       /11/2017 của UBND tỉnh )
	TT
	Tên DVC trực tuyến (theo nhóm, lĩnh vực)
	Mức độ cung cấp (mức độ 3, 4)
	Tổng số hồ sơ tiếp nhận, xử lý trên môi trường mạng
	Tổng số hồ sơ thực tế tiếp nhận, xử lý (bao gồm cả trực tuyến, trực tiếp) từ 01/01/2017 đến 31/10/2017
	Địa chỉ Internet
	Văn bản quy định TTHC cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4 (QĐ 1819/QĐ-TTg; QĐ 846/QĐ-TTg; văn bản 2779/VPCP-KGVX)

	I. Sở Thông tin và Truyền thông

	1 
	Thủ tục Cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm
	3
	
	1
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	2 
	Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin
	3
	
	6
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	Quyết định số 846/QĐ-TTg

	3 
	Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
	3
	
	11
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	Quyết định số 846/QĐ-TTg

	4 
	Thủ tục Thẩm định thiết kế sơ bộ dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quảng bình
	3
	
	5
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	II. Sở Tài nguyên và Môi trường

	5 
	Thủ tục Cung cấp dữ liệu đất đai
	4
	
	1
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	6 
	Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
	3
	
	1
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	7 
	Thủ tục Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
	3
	
	23
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	8 
	Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.
	3
	
	13
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	9 
	Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
	3
	
	6
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	10 
	Thủ tục Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
	3
	
	7
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	11 
	Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản hoặc đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
	3
	
	2
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	12 
	Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
	3
	
	1
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	Công văn số 2779/VPCP-KGVX

	13 
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.
	3
	
	7
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	14 
	Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức.
	3
	
	1
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	15 
	Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
	3
	
	2
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	16 
	Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
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	Thủ tục Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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	18 
	Thủ tục Thông báo thu hồi đất.
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	Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản
	3
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	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	Công văn số 2779/VPCP-KGVX
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	Thủ tục cấp giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
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	Công văn số 2779/VPCP-KGVX

	
	Thủ tục Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
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	Thủ tục Thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết
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	22 
	Thủ tục Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản
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	23 
	Thủ tục Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
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	Thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)
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	Thủ tục Xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
	3
	
	3
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	26 
	Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.
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	Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.
	3
	
	3
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	28 
	Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất.
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	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	29 
	Thủ tục Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
	3
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	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	30 
	Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất
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	Thủ tục Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.
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	Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.
	3
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	Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
	3
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	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	34 
	Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
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	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
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	Thủ tục Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
	3
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	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	36 
	Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất
	3
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	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	37 
	Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
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	Quyết định số 846/QĐ-TTg
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	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
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	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	39 
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản
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	Thủ tục Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
	3
	
	5
	https://motcua.quangbinh.gov.vn/
	

	41 
	Thủ tục Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	3
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	III. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
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	Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng
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	43 
	Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	3
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	Công văn số 2779/VPCP-KGVX
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	Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	3
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	Thủ tục đăng ký nội quy lao động
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	IV. Ban Quản lý Khu kinh tế

	46 
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
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	47 
	Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
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	48 
	Chuyển nhượng dự án : Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế
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	Giãn tiến độ đầu tư
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	Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế
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	51 
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	3
	
	1
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	52 
	Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	3
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	53 
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	3
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	54 
	Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
	3
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	55 
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế.
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	V. UBND Thành phố Đồng Hới
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	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Cấp đổi)
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	Tặng cho quyền sử dụng đất (không cấp đổi)
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	Cấp đổi bổ sung nhà ở (Tính thuế)
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	Tặng, cho quyền sử dụng đất (Cấp đổi)
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	Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (Trường hợp không cấp đổi)
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	Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất (Cấp đổi)
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	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Không cấp đổi)
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	Đăng ký kế thừa quyền sử dụng đất (Không cấp đổi)
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	Cấp đổi bổ sung nhà ở (không tính thuế)
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	Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (Trường hợp cấp đổi)
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	Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh lần đầu
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	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	3
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	Thông báo chấm dứt kinh doanh hộ kinh doanh
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	Thay đổi Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
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	Cấp phép chặt hạ cây xanh, Cấp phép di chuyển cây xanh
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	Cấp giấy phép xây dựng (Tổ chức)
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	Cấp giấy phép xây dựng (Cá nhân)
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	Cấp phép đào cắt đường
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